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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành 

phương tiện không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống. Hiện nay cùng 

với sự vươn xa của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính là phương 

tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia đình mà trao đổi thông tin 

liên lạc đi khắp toàn cầu.  

Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương 

pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn. 

Tin học được ứng dụng trong mọi nghành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã 

hội. Việc áp dụng Tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một 

xu hướng tất yếu.  

Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ 

thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu và cung cấp 

thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó 

Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống trợ giúp 

“Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ”. Đối công 

việc quản lý thu chi của một trung tâm, nếu mọi công việc đều làm bằng tay thì 

đó là một công việc rất khó khăn phức tạp, không hiệu quả lại tốn rất nhiều thời 

gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu, mà kết quả đưa ra lại có độ chính xác 

không cao trong quá trình thống kê. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhân viên 

tốn rất nhiều thời gian để cập nhật, thống kê.  

Để giải quyết các khó khăn của công việc trên một cách nhanh chóng và 

thuận lợi thì tin học đã cung cấp cho chúng ta các phương pháp và các công cụ 

để xây dựng các chương trình ứng dụng đó và việc có được một chương trình 

gần như tự động hoá được các công việc trên cho nhân viên. Trong đề tài này 

em đã thể hiện tương đối những chi tiết đề ra. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 

 

1.1. Cơ sở lý thuyết 

1.1.1. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc 

-Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin: 

Hệ thống thông tin (HTTT) được xây dựng là sản phẩm của một loạt các 

hoạt động được gọi là phát triển hệ thống. Quá trình phát triển một HTTT kể từ 

lúc nó sinh ra đến khi nó tàn lụi được gọi là vòng đời phát triển hệ thống. Vòng 

đời phát triển các hệ thống là một phương pháp luận cho việc phát triển các 

HTTT. Nó được đặc trưng bằng một số pha chủ yếu phân biệt nhau của quá 

trình đó là phân tích, thiết kế và triển khai HTTT.  

Một trong nhiều mô hình vòng đời đã sắp xếp các bước phát triển hệ thống 

theo một hình bậc thang, với các mũi tên nối mỗi bước trước với bước sau nó. 

Cách biểu diễn này được xem như tương ứng với mô hình thác nước (Waterfall 

Model). Quá trình phát triển một hệ thống với các pha: khởi tạo và lập kế hoạch, 

phân tích, thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì.   

 

 

Hình 1.1 : Mô hình thác nước của vòng đời hệ thống. 
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a) Khởi tạo và lập kế hoạch 

 Việc hình thành dự án như một yêu cầu bắt buộc để có thể tiến hành những 

bước tiếp theo của quá trình phát triển.  

Trong pha này, cần xác định cái gì là cần thiết cho hệ thống mới hay hệ 

thống sẽ được tăng cường. Tại đây các nhu cầu HTTT tổng thể của tổ chức được 

xác định, nó thể hiện ra bằng các chức năng hay dịch vụ mà hệ thống dự kiến 

phải thực hiện. Chúng được phân tích, thiết lập sự ưu tiên và sắp xếp lại rồi 

chuyển thành một kế hoạch để phát triển HTTT, trong đó bao gồm cả lịch trình 

phát triển hệ thống và các chi phí tương ứng. Tất cả các nội dung trên được gọi 

là nghiên cứu hệ thống. Sau khi nghiên cứu hệ thống phải đưa ra được một kế 

hoạch dự án cơ sở. Kế hoạch này cần được phân tích đảm bảo tính khả thi trên 

các mặt:  

- Khả thi kỹ thuật: 

Xem xét khả năng kỹ thuật hiện có đủ đảm bảo thực hienejcacs giải pháp 

công nghệ thông tin được áp dụng để phát triển hệ thống hay không.  

- Khả thi tài chính:  

+ Khả năng tài chính của tổ chức cho phép thực hiện dự án bao gồm nguồn 

vốn, số vốn có thể huy động trong thời hạn cho phép.  

+ Lợi ích mà thệ thống được xây dựng mang lại, ít nhất là đủ bù đắp chi phí 

phải bỏ ra xây dựng nó.  

+ Những chi phí thường xuyên cho hệ thống (chi phí vận hành) là chấp nhận 

được đối với tổ chức. - Khả thi về thời gian: dự án được phát triển trong thời gian 

cho phép và tiến trình thực hiện dự án đã được chỉ ra trong giới hạn đã cho. 

- Khả thi pháp lý và hoạt động:  

Hệ thống có thể vận hành trôi chảy trong khuôn của tổ chức và điều kiện 

quản lý mà tổ chức có được và trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. 

b) Phân tích hệ thống 

 Phân tích hệ thống nhằm xác định nhu cầu thông tin của tổ chức. Nó sẽ 

cung cấp những dữ liệu cơ sở cho việc thiết kế HTTT sau này. Phân tích bao 

gồm một vài pha nhỏ: 



Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

Sinh viên: Lê Đỗ Minh Hùng - Lớp CT1701 - Ngành Công nghệ thông tin  14 

- Trước hết, để xác định yêu cầu, các nhà phân tích làm việc cùng với 

người sử dụng để xác định cái gì người dùng chờ đợi từ hệ thống dự kiến. 

- Tiếp theo là nghiên cứu yêu cầu và cấu trúc phù hợp với mối quan hệ bên 

trong, bên ngoài và những giới hạn đặt lên các dịch vụ cần thực hiện.  

- Sau đó là tìm giải pháp cho các thiết kế ban đầu để đạt được yêu cầu đặt 

ra, so sánh để lựa chọn giải pháp tổng thể tốt nhất đáp ứng được các yêu cầu với 

chi phí, nguồn lực, thời gian và kỹ thuật cho phép để tổ chức thông qua.  

c) Thiết kế hệ thống 

Thiết kế là tìm các giải pháp công nghệ thông tin để đáp ứng được các yêu 

cầu đặt ra ở  trên trong điều kiện môi trường hoạt động đã xác định. Pha thiết kế 

này gồm: 

  - Thiết kế logic: tập chung vào các khía cạnh hoàn thiện nghiệp vụ của hệ 

thống thực  

- Thiết kế vật lý: là quá trình chuyển mô hình logic trừu tượng thành bản 

thiết kế vật lý, hay các đặc tả kỹ thuật. Những phần khác nhau của hệ thống 

được gắn vào những thao tác và thiết bị vật lý cần thiết để tiện lợi cho thu thập 

dữ liệu, xử lý và đưa ra thông tin cần thiết cho tổ chức. Trong pha thiết kế vật lý 

cần phải quyết định lựa chọn ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, cấu trúc tệp tổ 

chức dữ liệu, phần cứng, hệ điều hành và môi trường mạng cần được xây dựng.  

d) Triển khai hệ thống 

 Trong pha này, đặc tả hệ thống được chuyển thành hệ thống vận hành 

được, sau đó được thẩm định và đưa vào sử dụng. Bước triển khai bào gồm việc: 

lập ra các chương trình, tiến hành kiểm thử, lắp đặt thiết bị, cài đặt chương trình 

và chuyển đổi hệ thống.  

- Tạo sinh chương trình và kiểm thử:  

Là việc lựa chọn phần mềm hạ tầng (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu, ngôn ngữ lập trình, phần mềm mạng). Quá trình kiểm nghiệm bao gồm 

kiểm thử các môđun chức năng, chương trình con, sự hoạch động của cả hệ 

thống và kiểm nghiệm cuối cùng  

- Cài đặt và chuyển đổi hệ thống: 
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Cài đặt các chương trình trên hệ thống phần cứng đang tồn tại hay phần 

cứng mới lắp đặt, chuyển đổi hoạt động của hệ thống cũ sang hoạt động hệ 

thống mới bao gồm việc chuyển đổi dữ liệu, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên hệ 

thống mới và đào tạo sử dụng, khai thác hệ thống. Chuẩn bị tài liệu chi tiết thiết 

minh về việc khai thác và sử dụng hệ thống.   

e) Vận hành và bảo trì  

Khi hệ thống được lắp đặt và chuyển đổi toàn bộ, giai đoạn vẫn hành bắt 

đầu. trong thời gian này, người sử dụng và các chuyên viên kỹ thuật vận hành 

cần đánh giá xem hệ thống có đáp ứng được các mục tiêu đặt ra ban đầu hay 

không, đề xuất sửa đổi, cải tiến, bổ xung. 

1.1.2. Tổng quan về PHP  

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ kịch bản máy chủ được 

thiết kế bởi Rasmus Lerdorf  - một công cụ mạnh mẽ để tạo nên các trang thiết 

kế web động và tương tác. Đây là ngôn ngữ kịch bản đơn giản, nhanh chóng, 

linh hoạt và được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất cho tất cả mọi thứ, từ blog 

đến trang web động. Không giống như javascript chạy ở client, PHP được sử 

dụng để chạy phía server. Để có thể hình dung nó là cái gì một cách dễ nhất, 

chúng ta có thể so sánh với PHP với một bộ phận trong một nhà máy sản xuất và 

html chính là sản phẩm. Để làm ra một chiếc giày, chúng ta có thể tự tay mình 

làm nên, nhưng để làm hàng loạt những chiếc giày chúng ta cần một cái máy, 

cũng giống như vậy, để làm nên "một" trang web chúng ta có thể viết một trang 

mã html, nhưng để có thể sinh ra nhiều trang html chúng ta cần PHP (tất nhiên 

còn nhiều thứ khác nữa). PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa 

cho các ứng dụng web, với mã viết sáng sủa, tốc độ nhanh, dễ học nên nó đã trở 

thành một ngôn ngữ viết web rất phổ biến và được ưa chuộng.  

- Cung cấp số lượng lớn các extension và mã nguồn có sẵn. - Cho phép 

thực thi mã trong môi trường hạn chế. - Cung cấp hỗ trợ cơ sở dữ liệu mở rộng. 

- Hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành và nền tảng. - Cung cấp quản lý phiên 

bản native và API mở rộng. - Có thể được triển khai trên hầu hết các máy chủ 

web. Ai sử dụng PHP?  Google  W3C: là một Consortium lập ra các chuẩn cho 

Intenet, nhất là cho World Wide Web. Chủ tịch của W3C là Ngài Tim Berners-
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Lee, người sáng tạo ra HTTP (HyperText Transfer Protocol) và HTML  

(HyperText Markup Language). Internet dựa trên các kỹ thuật đó. Mỗi tiêu 

chuẩn đi qua bốn giai đoạn: Phác thảo (Working Draft), Chỉnh sửa Cuối cùng 

(Last Call), Trình chuẩn (Proposed Recommendation) và Chuẩn đủ Tư cách 

Ứng cử (Candidate Recommendation), trước khi được gọi là Chuẩn Chính thức 

(Recommendation).  Các nhà công nghiệp phần mềm được tự quyết định có theo 

tiêu chuẩn hay không. Thông thường, nhiều trong số họ theo các tiêu chuẩn này.  

Mức độ phổ biến Theo Wikipedia , vào tháng Giêng năm 2013, PHP đã 

được xây dựng trên hơn 240 triệu trang web và 2,1 triệu máy chủ web. Cú pháp 

Một kịch bản PHP bắt đầu với < ?php và kết thúc bằng ?> Các phần mở rộng 

mặc định cho các file PHP là ".php". Một file PHP thông thường có chứa các thẻ 

HTML, và một số mã kịch bản PHP. 1 <!--?php 2 // PHP code goes here 3?> 

1.1.3. Giới thiệu về PHP framework: Codeigniter 

Hiện nay có khá nhiều Frameworks được xây dựng từ PHP như Zend, 

Laravel, CakePHP, Codeigniter và mỗi framework có những ưu và nhược điểm 

khác nhau. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cần học PHP Framework? 

Thông thường nếu ban làm dự án bằng PHP thuần thì đòi hỏi bạn phải có kiến 

thức về bảo mật PHP và PHP nâng cao thì mới quản lý source tốt được. Nhưng 

khi bạn sử dụng Framework thì bạn sẽ bớt đi thời gian để xử lý hai vấn đề đó 

bởi vì các Frameworks đã tạo cho chúng ta cái sường để có thể tạo ra những dự 

án khác nhau. 

Frameworks đơn giản và dễ học nhất mà ai cũng biết đó là Codeigniter, đây 

là một framework được xây dựng từ mô hình MVC có ưu điểm là chạy nhanh, 

dễ học cho người mới tìm hiểu MVC Framework. Codeigniter Framework còn 

viết tắt là CI Framework. 

Codeigniter Framework là một trong những PHP Framework có số lượng 

người dùng nhiều nhất hiện nay, tuy thư viện chưa phong phú được như zend 

framework. Nhưng Codeigniter Framework tỏ ra ưu thế hơn so với Zend ở tính 

tiếp cận vì tài liệu dễ học, dễ mở rộng. Đồng thời bộ core thư viện của 

Codeigniter ít thay đổi, điều này giúp cho việc xây dựng các ứng dụng lớn dựa 
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trên Codeigniter Framework có vòng đời ổn định hơn so với các PHP 

Framework khác. 

Nếu bạn so sánh Codeigniter với Zend, Codeigniter không bắt buộc người 

code phải sử dụng mô mình cấu trúc MVC. 

Hiện tại có rất nhiều php framework mà bạn có thể tìm hiểu để chọn ra cái 

nào là tốt nhất và phù hợp với chính bạn. Dưới dây là một số lý do chính tại sao 

Codeigniter được nhiều người sử dụng: 

- Codeigniter rất nhẹ: So sánh với các PHP frameworks khác thì 

CodeIgniter rất là nhẹ, điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo ra một website có tốc 

độ và thời gian đáp ứng nhanh. 

- Không yêu cầu cài đặt: Không giống như các PHP frameworks khác 

Codeigniter không yêu cầu cài đặt, bạn chỉ việc down về, vứt vào trong thư mục 

web và chạy. Không tin cứ thử xem. 

- Cộng động rộng: CodeIgniter có một công đồng khá lớn và hoạt động rất 

tích cực. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều người biết, và sẵn sàng chia sẻ với 

bạn, giúp đỡ bạn khi bạn gặp phải vấn đề gì khoai.  

- Linh hoạt:  CodeIgniter cho phép bạn kế thừa hay mở rộng kiến trúc cơ 

bản của nó, làm nó dễ dàng hơn, tăng năng suất và bạn có thể làm mọi thứ mình 

muốn, theo ý mình một cách không giới hạn. Thông thường chúng tôi thường 

xây dựng 1 model, controller riêng cho mình kế thừa từ class cơ bản và sử dụng 

nó thay vì class gốc của Codeigniter. 

1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL 

Một Database (Cơ sở dữ liệu) là một ứng dụng riêng rẽ mà lưu trữ một tập 

hợp dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu có một hoặc nhiều API riêng biệt để tạo, truy cập, 

quản lý, tìm kiếm và tái tạo dữ liệu nó đang giữ. 

Một số loại kho lưu dữ liệu khác có thể được sử dụng, chẳng hạn như file 

trên hệ thống file hoặc các Hash Table lớn, nhưng việc lấy và ghi dữ liệu không 

thể nhanh và dễ dàng với các loại kho lưu dữ liệu này của các hệ thống. 

Vì thế, ngày nay, chúng ta sử dụng các Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan 

hệ (RDBMS) lưu giữ và quản lý khối lượng lớn dữ liệu. Nó được gọi là cơ sở dữ 

liệu quan hệ, bởi vì tất cả dữ liệu được lưu giữ trong các bảng dữ liệu khác nhau 
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và các mối quan hệ được thành lập bởi sử dụng các Primary Key (khóa chính) 

và một số khóa khác được biết đến như là Foreign Key. 

Một Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) là một phần mềm mà: 

 Cho bạn khả năng triển khai một Database với các bảng dữ liệu, cột 

(column), và các chỉ mục (Index). 

 Bảo đảm Referential Integrity (có thể dịch là toàn vẹn quan hệ) giữa các 

hàng và các bảng đa dạng. 

 Cập nhật tự động các chỉ mục. 

 Thông dịch một truy vấn SQL và tổ hợp thông tin từ các bảng khác nhau. 

Trước khi đi vào khái niệm hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta cùng xem 

lại một số định nghĩa liên quan tới cơ sở dữ liệu: 

 Database: Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng dữ liệu, với dữ liệu 

có liên quan. 

 Bảng dữ liệu: Một bảng là một ma trận dữ liệu. Một bảng trong một cơ 

sở dữ liệu trông giống như một bảng tính đơn giản. 

 Cột: Một cột chứa cùng một kiểu dữ liệu, ví dụ như tên khách hàng. 

 Hàng: Một hàng (row, entry, record) là một nhóm dữ liệu có liên quan. 

 Redundancy: (có thể hiểu là dữ liệu dự phòng) Dữ liệu được lưu giữ hai 

lần, để làm cho hệ thống nhanh hơn. 

 Primary Key: Một Primary Key (Khóa chính) là duy nhất. Một giá trị 

key không thể xuất hiện hai lần trong một bảng. Với một key, bạn có thể tìm 

thấy phần lớn trên một hàng.  

 Foreign Key: Bạn tưởng tượng về Foreign Key như là cái ghim liên kết 

giữa hai bảng. 

 Compound Key: Một Compound Key (hay composite key) là một key 

mà gồm nhiều cột, bởi vì một cột là không duy nhất. 

 Index: Một chỉ mục trong một cơ sở dữ liệu tương tự như chỉ mục trong 

một cuốn sách. 

 Referential Integrity: Đảm bảo rằng một giá trị Foreign Key luôn luôn 

trỏ tới một hàng đang tồn tại. 
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MySQL là một RDBMS nhanh và dễ dàng để sử dụng. MySQL đang được 

sử dụng cho nhiều công việc kinh doanh từ lớn tới nhỏ. MySQL được phát triển, 

được công bố, được hỗ trợ bởi MySQL AB, là một công ty của Thụy Điển. 

MySQL trở thành khá phổ biến vì nhiều lý do: 

 MySQL là mã ngồn mở.  

 MySQL là một chương trình rất mạnh mẽ.  

 MySQL sử dụng một Form chuẩn của ngôn ngữ dữ liệu nổi tiếng là SQL. 

 MySQL làm việc trên nhiều Hệ điều hành và với nhiều ngôn ngữ như 

PHP, PERL, C, C++, Java, … 

 MySQL làm việc nhanh và khỏe ngay cả với các tập dữ liệu lớn. 

 MySQL rất thân thiện với PHP, một ngôn ngữ rất đáng giá để tìm hiểu để 

phát triển Web. 

 MySQL hỗ trợ các cơ sở dữ liệu lớn, lên tới 50 triệu hàng hoặc nhiều hơn 

nữa trong một bảng. Kích cỡ file mặc định được giới hạn cho một bảng là 4 GB, 

nhưng bạn có thể tăng kích cỡ này (nếu hệ điều hành của bạn có thể xử lý nó) để 

đạt tới giới hạn lý thuyết là 8 TB. 

 MySQL là có thể điều chỉnh. Giấy phép GPL mã nguồn mở cho phép lập 

trình viên sửa đổi phần mềm MySQL để phù hợp với môi trường cụ thể của họ 

1.2. Mô tả bài toán 

Quản lý thu chi của một trung tâm ngoại ngữ 

Học viên đến trung tâm gặp và làm việc với nhân để đăng ký học tại một 

lớp trong trung tâm. Nhân viên sẽ tùy theo mục đích và nhu cầu của học viên để 

đăng ký học cho học viên vào một lớp nào đó. 

Quy trình đăng ký học của học viên diễn ra như sau : Học viên đọc đầy đủ 

thông tin bao gồm Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Sđt,… và yêu cầu về lớp học 

để nhân viên điền vào phiếu đăng ký. 

Đối tượng tham gia trong quy trình gồm : Học viên và Nhân viên. 

Học viên sau khi đăng ký học, nhân viên sẽ thông báo học phí để học viên 

hoàn thành. Học viên có thể hoàn thành học phí luôn hoặc đóng một phần học 

phí rồi trong quá trình học tại trung tâm học viên có thể hoàn thành nốt học phí. 

Ngoài ra, học viên có thể phải đóng thêm phụ phí dịch vụ khác  như : tài liệu 
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học tập, phí XD, cơ sở trang thiết bị,…Nhân viên sẽ viết và gửi phiếu thu cho 

học viên. 

Quy trình thu tiền của học viên diễn ra như sau : Học viên đến gặp nhân 

viên và yêu cầu nộp tiền. Nhân viên sẽ viết phiếu thu tiền cho học viên. Phiếu 

thu tiền bao các thuộc tính như : Số phiếu thu, Họ tên người được thu, Lớp đang 

theo học, Số tiền phải thu, Ngày thu, Lý do thu, Thu cọc, Còn nợ, Tên người 

thu. 

Đối tượng tham gia trong quy trình gồm :  Người được thu là Học viên và 

Người thu là Nhân viên. 

Giảng viên của trung tâm sẽ được nhận tiền lương theo lớp mà giảng viên 

dạy. Lương của giảng viên tính bằng % học phí của lớp. Nhân viên viết phiếu 

chi lương cho giảng viên. Nhân viên của trung tâm nhận tiền lương cố định hàng 

tháng. Có phiếu chi lương kèm theo. Ngoài ra, trung tâm phải chi tiền dịch vụ 

phát sinh như mua trang thiết bị, phí điện, nước,… Nhân viên phụ trách viết 

phiếu chi dịch vụ. 

Quy trình chi tiền diễn ra như sau : Người được chi đến gặp nhân viên và 

yêu cầu chi tiền, nhân viên sẽ viết phiếu chi cho họ. Phiếu chi bao gồm các 

thuộc tính như : Số phiếu chi, Họ tên người được chi, Đơn vị công tác, Số tiền 

chi, Ngày chi, Lý do chi, Tên người chi,… 

Đối tượng tham gia trong quy trình gồm: Người được chi là Giảng viên 

hoặc Nhân viên trung tâm và người chi là Nhân viên. 

Nhân viên  trung tâm sẽ thống kê thu chi vào mỗi tháng, mỗi quý và mỗi 

năm vào Báo cáo tổng thu, báo cáo tổng chi, và báo cáo thu chi tổng hợp.  

Trong phiếu báo cáo tổng thu là một bảng tổng hợp gồm các thuộc tính : 

Stt, Họ tên người được thu, Lớp theo học, Số phiếu thu, Ngày thu, Số tiền thu, 

Lý do thu, Thu cọc, Còn nợ, Trạng thái thu, Người thu, Người báo cáo. Trong 

phiếu báo cáo tổng chi là một bảng tổng hợp gồm các thuộc tính : Stt, Họ tên 

người được chi, Đơn vị công tác, Số phiếu chi, Ngày chi, Số tiền chi,  Lý do chi, 

Trạng thái chi, Người chi, Người báo cáo. Trong phiếu báo cáo thu chi tổng hợp 

gồm đầy đủ các thuộc tính : Stt, Họ tên, Lớp theo học, Đơn vị công tác, Số phiếu 

thu/chi, Số tiền thu, Số tiền chi, Nội dung thu chi, Người thu/chi, Người báo cáo. 
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Đối tượng tham gia báo cáo là Nhân viên. 

Hệ thống quản lý thu chi của trung tâm ngoại ngữ : 

Đầu vào : Dữ liệu của HỌC VIÊN, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN, LỚP, DỊCH 

VỤ 

Đầu ra : Phiếu thu, Phiếu chi, Báo cáo. 

1.2.1. Bảng nội dung công việc 

STT Tên công việc: Đối tƣợng thực hiện: Hồ sơ dữ liệu: 

1 Đăng ký học NHÂN VIÊN Phiếu đăng ký 

2 Thu tiền NHÂN VIÊN Phiếu thu 

3 Chi tiền NHÂN VIÊN Phiếu chi 

4 Quản lý lớp học NHÂN VIÊN Hồ sơ lớp học 

5 Quản lý dịch vụ NHÂN VIÊN Danh sách dịch vụ 

6 Báo cáo NHÂN VIÊN Báo cáo 

Các công việc : 

Thu phí : 

- Thu học phí của học viên (có thể nộp nhiều lân). 

- Thu các dịch vụ khác của học viên. 

(Bảng dịch vụ) 

Chi tiền :  

- Chi lương cho giảng viên : theo số % học phí của lớp 

- Chi lương nhân viên : Nhân viên có bảng lương cứng 

- Chi phát sinh khác : Điện, nước, thiết bị, đồ dùng học tập … 

Quản lý lớp học : 

- Quản  lý hồ sơ lớp học (Hồ sơ luôn được cập nhật, thêm, sửa, xóa) 

Quản lý dịch vụ : 

- Danh sách các lý do dịch vụ để thu chi (Danh sách luôn được cập nhật, 

thêm, sửa, xóa) 

Báo cáo : 

- Tổng thu : Xuất báo cáo tổng thu. 

- Tổng chi : Xuất báo cáo tổng chi. 

- Thu chi tổng hợp : Xuất báo cáo thu chi tổng hợp. 
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1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 

1.3.1. Quy trình quản lý thu chi 

a. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động đăng ký học” 

B1 Học viên gửi yêu cầu đăng ký học tới cho nhân viên. 

B2 Nhân viên tiếp nhận yêu cầu đăng ký của học viên. 

B3 Nhân viên viết phiếu đăng ký học cho học viên và kết thúc 

 

 

Hình 1.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động đăng ký học” 

 

b. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động thu tiền” 

Người được thu là đại diện của HỌC VIÊN đăng ký học tại trung tâm. 

B1 Người được thu gửi yêu cầu thu tiền có thể là học phí phải nộp, học phí chưa 

hoàn thành từ trước, hoặc là yêu cầu thu về phí dịch vụ cho nhân viên kiểm tra. 

B2 Nhân viên nhận và kiểm tra lý do thu trong yêu cầu, nếu hợp lệ thì đi đến B3. 

Còn nếu không hợp lệ thì kết thúc. 
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B3 Người được thu sẽ nộp tiền cho nhân viên. 

B4 Nhân viên viết phiếu thu và kết thúc. 

 

Hình 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động thu tiền” 

 

c. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động chi tiền” 

Người được chi là đại diện cho GIẢNG VIÊN và NHÂN VIÊN trung tâm. 

B1 Người được chi gửi yêu cầu chi tiền có thể là chi lương giảng viên, chi lương 

nhân viên hoặc chi phí về phí dịch vụ cho nhân viên kiểm tra. 

B2 Nhân viên nhận và kiểm tra lý do chi trong yêu cầu, nếu hợp lệ thì đi đến B3. 

Còn nếu không hợp lệ thì kết thúc. 

B3 Nhân viên chi tiền. 

B4 Nhân viên viết phiếu thu và kết thúc. 
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Hình 1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động chi tiền” 

 

1.4. Giải Pháp 

Học viên có nhu cầu đăng ký học thì sẽ phải gặp nhân viên trung tâm, Nhân viên 

sẽ truy cập vào hệ thống, điền thông tin đăng ký, lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu.  

Học viên có nhu cầu nộp tiền thì sẽ phải gặp nhân viên, Nhân viên truy cập vào 

chức năng thu tiền trên hệ thống, lập phiếu thu cho học viên, lưu kết quả vào cơ 

sở dữ liệu. 

Nhân viên truy cập vào chức năng chi tiền trên hệ thống để chi tiền lương hoặc 

tiền phí dịch vụ. Lập phiếu chi và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu. 

Nhân viên truy cập vào chức năng báo cáo trên hệ thống để báo cáo tổng thu, 

tổng chi và in báo cáo. 
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CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

 

2.1.  Mô hình nghiệp vụ 

2.1.1 Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 

 

Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận xét 

Thu học phí 

Phiếu thu 

Học phí 

Học viên 

Nhân viên 

HSDL 

= 

Tác nhân 

Tác nhân 

Thu phí dịch vụ 

Phiếu thu 

Phí dịch vụ 

Học viên 

Nhân viên 

HSDL 

= 

Tác nhân 

Tác nhân 

Chi lương giảng viên 

Phiếu chi 

Bảng lương 

Giảng viên 

Nhân viên 

HSDL 

HSDL 

Tác nhân 

Tác nhân 

Chi lương nhân viên 

Phiếu chi 

Bảng lương 

Nhân viên 

HSDL 

HSDL 

Tác nhân 

Chi phí dịch vụ 

Phiếu chi 

Dịch vụ 

Nhân viên 

HSDL 

HSDL 

Tác nhân 

Cập nhật hồ sơ lớp học 
Hồ sơ lớp học 

Nhân viên 

HSDL  

Tác nhân 

Cập nhật danh sách dịch vụ 
Danh sách dịch vụ 

Nhân viên 

HSDL 

Tác nhân 

Báo cáo thu 
Báo cáo 

Nhân viên 

HSDL 

Tác nhân 

Báo cáo chi 
Báo cáo 

Nhân viên 

HSDL 

Tác nhân 
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2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh 

a) Biểu đồ ngữ cảnh 

 

Hình 2.1 Bỉểu đồ ngữ cảnh 

b) Mô tả biểu đồ : 

 Học viên gửi thông tin đăng ký để yêu cầu đăng ký tới Hệ thống, Hệ thống 

trả về phiếu đăng ký học. 

 Học viên gửi thông tin thu để yêu cầu thu tiền tới Hệ thống, Hệ thống trả về 

phiếu thu tiền và trạng thái thu tiền. 

 Giảng viên gửi thông tin chi để yêu cầu chi lương đến Hệ thống, Hệ thống 

sẽ trả về phiếu chi lương và bảng lương trong tháng. 

 Nhân viên gửi thông tin chi để yêu cầu chi lương đến Hệ thống, Hệ thống 

sẽ trả về phiếu chi lương và bảng lương trong tháng. 

 Nhân viên gửi thông tin chi để yêu cầu chi dịch vụ đến Hệ thống. Hệ thống 

trả về phiếu chi. 

 Nhân viên gửi thông tin cập nhật để thêm, xóa, sửa, xem danh sách dịch vụ 

hoặc hồ sơ lớp học đến Hệ thống. Hệ thống sẽ trả về kết quả. 

 Nhân viên gửi yêu cầu báo cáo đến Hệ thống, Hệ thống trả về báo cáo. 
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2.1.3. Sơ đồ phân rã các chức năng  

a. Sơ đồ 

 

Hình 2.2 Sơ đồ phân rã các chức năng 

b. Mô tả chi tiết các chức năng lá 

2.1. Thu học phí: nhân viên chọn chức năng thu học phí học viên trên hệ thống. 

Lập phiếu thu. 
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2.2. Thu phí dịch vụ: nhân viên chọn chức năng thu thêm phí dịch vụ học viên 

trên hệ thống với lý do liệt kê trong danh sách dịch vụ có sẵn. Lập phiếu thu. 

3.1. Chi lương giảng viên: nhân viên chọn chức năng chi lương trên hệ thống để 

chi lương cho giảng viên khi đến hạn nhận lương theo số % học phí của lớp 

giảng viên dạy. Viết phiếu chi lương và bảng lương cho giảng viên 

3.2. Chi lương nhân viên: nhân viên chọn chức năng chi lương trên hệ thống để 

chi lương cho các nhân viên khi đến hạn nhận lương với mức lương cố định. 

Viết phiếu chi lương và bảng lương cho nhân viên. 

3.3. Chi phí dịch vụ: nhân viên chọn chức năng chi dịch vụ trên hệ thống để chi 

tiền cho nhân viên thanh toán các dịch vụ với lý do được liệt kê trong danh sách 

dịch vụ có sẵn. Viết phiếu chi. 

4.1. Thêm lớp: nhân viên thêm dữ liệu một lớp học mới vào hồ sơ lớp học. Cập 

nhật hồ sơ lớp học trên hệ thống 

4.2. Xóa lớp: nhân viên xóa dữ liệu một lớp học nào đó trong hồ sơ lớp học. Cập 

nhật hồ sơ lớp học trên hệ thống. 

4.3. Sửa lớp: nhân viên sửa dữ liệu của một lớp nào đó trong hồ sơ lớp học. Cập 

nhật lại hồ sơ lớp học trên hệ thống. 

4.4. Xem lớp: nhân viên chọn chức năng xem hồ sơ lớp học trên hệ thống. 

5.1. Thêm dịch vụ: nhân viên thêm mới dữ liệu một dịch vụ vào danh sách dịch 

vụ. Cập nhật danh sách dịch vụ trên hệ thống. 

5.2. Xóa dịch vụ: nhân viên xóa dữ liệu một dịch vụ nào đó trong danh sách dịch 

vụ. Cập nhật danh sách dịch vụ trên hệ thống. 

5.3. Sửa dịch vụ: nhân viên sửa dữ liệu một dịch vụ nào đó trong danh sách dịch 

vụ. Cập nhật danh sách dịch vụ trên hệ thống. 

5.4. Xem dịch vụ: nhân viên chọn chức năng xem danh sách dịch vụ trên hệ 

thống. 

6.1. Tổng thu: nhân viên chọn chức năng thống kê tổng thu trên hệ thống. In ra 

báo cáo. 
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6.2. Tổng chi: nhân viên chọn chức năng thống kê tổng chi trên hệ thống. In ra 

báo cáo. 

2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu 

D1. Phiếu đăng ký 

D2. Phiếu thu. 

D3. Phiếu chi. 

D4. Bảng lương. 

D5. Hồ sơ lớp. 

D6. Danh sách dịch vụ. 

D7. Báo cáo. 

2.1.4. Ma trận thực thể các chức năng  

Các thực thể 

D1. Phiếu đăng ký  

D2. Phiếu thu   

D3. Phiếu chi    

D4. Bảng lương     

D5. Hồ sơ lớp      

D6. Danh sách dịch vụ       

D7. Báo cáo        

Các chức năng nghiệp vụ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

Đăng ký học C       

Thu tiền  C   R R  

Chi tiền   C C R R  

Quản lý lớp học R    U   

Quản lý dịch vụ      U  

Báo cáo  R R R   C 
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2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 

2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 

a) Sơ đồ 

 

Hình 2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0. 

 

b) Mô tả chi tiết sơ đồ:  

1.0 Đăng ký học: 

Học viên gửi thông tin đăng ký để yêu cầu đăng ký học tới Hệ thống qua chức 

năng 1.0 Đăng ký học 

Hệ thống gửi lại phiếu đăng ký cho học viên. Hồ sơ thu được là D1. Phiếu đăng 

ký. 

2.0. Thu tiền:  
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Dữ liệu đầu vào của chức năng 2.0 Thu tiền là thông tin học phí trong hồ sơ dữ 

liệu D5. Hồ sơ lớp học và thông tin phí dịch vụ trong hồ sơ dữ liệu D6. Danh 

sách dịch vụ. 

Học viên gửi thông tin thu để yêu cầu thu tới Hệ thống qua chức năng 2.0 Thu 

tiền. 

Hệ thống gửi lại phiếu thu cho Học viên. Hồ sơ thu được là D2. Phiếu thu 

Học viên xem phiếu thu rồi nộp tiền cho nhân viên.  

Hệ thống thông báo trạng thái thu tiền của học viên. 

3.0 Chi tiền 

Dữ liệu đầu vào của chức năng 3.0 Chi tiền là thông tin học phí trong hồ sơ dữ 

liệu D5. Hồ sơ lớp học và thông tin phí dịch vụ trong hồ sơ dữ liệu D6. Danh 

sách dịch vụ. 

Giảng viên gửi yêu cầu chi lương đến Hệ thống qua chức năng 3.0 Chi tiền. 

Hệ thống gửi phiếu chi lương cho Giảng viên. Hồ sơ thu được là D3. Phiếu chi. 

Hệ thống gửi bảng lương cho Giảng viên. Hồ sơ thu được là D4. Bảng lương. 

Nhân viên gửi yêu cầu chi lương đến Hệ thống qua chức năng 3.0 Chi tiền. 

Hệ thống gửi phiếu chi lương cho Nhân viên. Hồ sơ thu được là D3. Phiếu chi. 

Hệ thống gửi bảng lương cho Nhân viên. Hồ sơ thu được là D4. Bảng lương. 

Nhân viên gửi yêu cầu chi dịch vụ cho Hệ thống qua chức năng 3.0 Chi tiền. 

Hệ thống gửi phiếu chi cho Nhân viên. Hồ sơ thu được là D3. Phiếu chi. 

 

4.0 Quản lý lớp học 

Dữ liệu đầu vào của chức năng 4.0 Quản lý lớp học là thông tin đăng ký lớp học 

trong hồ sơ dữ liệu D1. Phiếu đăng ký và hồ sơ dữ liệu D5. Hồ sơ lớp học đã có. 

Nhân viên ghi các thao táo thêm, xóa, sửa, xem hồ sơ dữ liệu lớp học qua chức 

năng 4.0 Quản lý lớp học, sau đó cập nhật lại hồ sơ lớp học.  

Hệ thống hiển thị kết quả thao tác. Hồ sơ thu được là D5. Hồ sơ lớp học. 

5.0 Quản lý dịch vụ 
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Dữ liệu đầu vào của chức năng 5.0 Quản lý dịch vụ hồ sơ dữ liệu D5. Hồ sơ lớp 

học đã có. 

Nhân viên ghi các thao táo thêm, xóa, sửa, xem danh sách dữ liệu dịch vụ qua 

chức năng 5.0 Quản lý dịch vụ, sau đó cập nhật lại danh sách dịch vụ.  

Hệ thống hiển thị kết quả thao tác. Hồ sơ thu được là D6. Danh sách dịch vụ. 

6.0 Báo cáo 

Dữ liệu đầu vào của chức năng 6.0 Báo cáo là D2. Phiếu thu, D3. Phiếu chi. 

Nhân viên gửi yêu cầu báo cáo đến Hệ thống qua chức năng 6.0 Báo cáo. 

Hệ thống gửi lại báo cáo cho Nhân viên. Hồ sơ thu được là D7. Báo cáo. 

 

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 

a) Biểu đồ của tiến trình “2.0. Thu tiền”. 

 

 

Hình 2.5 Biểu đồ của tiến trình 2.0 Thu tiền. 

 Mô tả biểu đồ: 

Các chức năng con trong chức năng 2.0 Thu tiền là chức năng 2.1 Thu học phí 

và 2.2 Thu dịch vụ. 
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2.1 Thu học phí: Học viên gửi thông tin thu học phí tới Hệ thống qua chức năng 

2.1 Thu học phí. Hệ thống dựa vào thông tin học phí của hồ sơ dữ liệu D5. Hồ 

sơ lớp học để lấy chi tiết học phí. Hệ thống gửi phiếu thu học phí cho Học viên. 

Hồ sơ thu được là D2. Phiếu thu. 

2.2 Thu dịch vụ: Học viên gửi thông tin thu dịch vụ tới Hệ thống qua chức năng 

2.2 thu dịch vụ. Hệ thống dựa vào thông tin phí dịch vụ của hồ sơ dữ liệu D6. 

Danh sách dịch vụ để lấy chi tiết phí dịch vụ. Hệ thống gửi phiếu thu dịch vụ 

cho Học viên. Hồ sơ thu được là D2. Phiếu thu. 

b) Biểu đồ của tiến trình “3.0. Chi tiền”  

 

Hình 2.6 Biểu đồ của tiến trình 3.0 Chi tiền. 
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 Mô tả biểu đồ: 

Các chức năng con trong chức năng 3.0 Thu tiền là chức năng 3.1 Chi lương 

giảng viên, 3.2 Chi lương nhân viên và 3.3 Chi dịch vụ. 

3.1 Chi lƣơng giảng viên: Giảng viên gửi thông tin chi để yêu cầu chi lương tới 

Hệ thống qua chức năng 3.1 Chi lương giảng viên. Hệ thống dựa vào thông tin 

học phí của hồ sơ dữ liệu D5. Hồ sơ lớp học để lấy chi tiết % học phí. Hệ thống 

gửi phiếu chi lương và bảng lương cho Giảng viên. Hồ sơ thu được là D3. Phiếu 

thu và D4. Bảng lương. 

3.2 Chi lƣơng nhân viên : Nhân viên gửi thông tin chi lương để yêu cầu chi 

lương tới Hệ thống qua chức năng 3.2 Chi lương nhân viên. 

Hệ thống gửi phiếu chi lương và bảng lương cho Nhân viên. Hồ sơ thu được là 

D3. Phiếu thu và D4. Bảng lương. 

3.3 Chi dịch vụ :Nhân viên gửi thông tin chi dịch vụ để yêu cầu chi dịch vụ tới 

Hệ thống qua chức năng 3.3 Chi dịch vụ. Hệ thống dựa vào thông tin phí dịch vụ 

của hồ sơ dữ liệu D6. Danh sách dịch vụ để lấy chi tiết phí dịch vụ. Hệ thống 

gửi phiếu chi dịch vụ cho Nhân viên. Hồ sơ thu được là D3. Phiếu chi. 

c) Biểu đồ của tiến trình “4.0. Quản lý lớp học”  

 

Hình 2.7 Biểu đồ của tiến trình 4.0. Quản lý lớp học. 

 



Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

Sinh viên: Lê Đỗ Minh Hùng - Lớp CT1701 - Ngành Công nghệ thông tin  35 

 Mô tả biểu đồ: 

Các chức năng con trong chức năng 4.0 Quản lý lớp học là chức năng 4.1 Thêm 

lớp, 4.2 Xóa lớp, 4.3 Sửa lớp, 4.4 Xem lớp. 

4.1 Thêm lớp: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 4.1 Thêm lớp 

Hệ thống hiển thị form thêm dữ liệu để nhân viên cập nhật. 

Nhân viên dựa vào hồ sơ D1. Phiếu đăng ký đưa thông tin thêm mới vào form 

rồi gửi lại Hệ thống. 

Hệ thống trả về kết quả sau khi thêm. Hồ sơ thu được là D5 Hồ sơ lớp học. 

4.2 Sửa lớp: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 4.2 Sửa lớp 

Hệ thống hiển thị form sửa dữ liệu để nhân viên cập nhật. 

Nhân viên đưa thông tin thêm mới vào form rồi gửi lại Hệ thống. 

Hệ thống trả về kết quả sau khi sửaa. Hồ sơ thu được là D5 Hồ sơ lớp học. 

4.3 Thêm lớp: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 3.3 Xóa lớp 

Hệ thống hiển thị form xóa dữ liệu để nhân viên cập nhật. 

Nhân viên xóa thông tin lớp rồi gửi lại Hệ thống. 

Hệ thống trả về kết quả sau khi xóa. Hồ sơ thu được là D5 Hồ sơ lớp học. 

4.4 Xem lớp: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 4.4 Xem lớp 

Hệ thống hiển thị Hồ sơ lớp học. Hồ sơ thu được là D5 Hồ sơ lớp học. 

d) Biểu đồ của tiến trình “5.0. Quản lý dịch vụ” 

 

Hình 2.8 Biểu đồ của tiến trình 5.0. Quản lý dịch vụ. 
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 Mô tả biểu đồ: 

Các chức năng con trong chức năng 5.0 Quản lý dịch vụ là chức năng 5.1 Thêm 

dịch vụ, 5.2 Xóa dịch vụ, 5.3 Sửa dịch vụ, 5.4 Xem dịch vụ. 

5.1 Thêm dịch vụ: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 5.1 Thêm 

dịch vụ. 

Hệ thống hiển thị form thêm dữ liệu để nhân viên cập nhật. 

Nhân viên đưa thông tin thêm mới vào form rồi gửi lại Hệ thống. 

Hệ thống trả về kết quả sau khi thêm. Hồ sơ thu được là D6. Danh sách dịch vụ. 

5.2 Sửa dịch vụ: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 5.2 Sửa dịch 

vụ. 

Hệ thống hiển thị form sửa dữ liệu để nhân viên cập nhật. 

Nhân viên đưa thông tin thêm mới vào form rồi gửi lại Hệ thống. 

Hệ thống trả về kết quả sau khi sửa. Hồ sơ thu được là D6. Danh sách dịch vụ. 

5.3 Thêm dịch vụ: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 5.3 Xóa 

dịch vụ. 

Hệ thống hiển thị form xóa dữ liệu để nhân viên cập nhật. 

Nhân viên xóa thông tin lớp rồi gửi lại Hệ thống. 

Hệ thống trả về kết quả sau khi xóa. Hồ sơ thu được là D6. Danh sách dịch vụ. 

5.4 Xem dịch vụ: Nhân viên gửi yêu cầu bằng cách chọn chức năng 5.4 Xem 

dịch vụ. 

Hệ thống hiển thị Hồ sơ lớp học. Hồ sơ thu được là D6. Danh sách dịch vụ. 

e)  Biểu đồ của tiến trình “6.0.Báo cáo” 
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Hình 2.9 Biểu đồ của tiến trình 5.0. Báo cáo. 

 Mô tả biểu đồ: 

Các chức năng con trong chức năng 6.0 Quản lý dịch vụ là chức năng 6.1 Tổng 

thu và 6.2 Tổng chi 

6.1 Tổng thu: Nhân viên gửi thông tin báo cáo để yêu cầu báo cáo tổng thu 

bằng cách chọn chức năng 6.1 Tổng thu. Hệ thống dựa vào hồ sơ dữ liệu D2. 

Phiếu thu để lấy chi tiết thu và hồ sơ sữ liệu D7. Báo cáo trước đó để lấy dữ liệu 

báo cáo thu trước. Hệ thống hiển thị kết quả. Hồ sơ thu được là D7. Báo cáo. 

6.2 Tổng chi: Nhân viên gửi thông tin báo cáo để yêu cầu báo cáo tổng chi bằng 

cách chọn chức năng 6.2 Tổng chi. Hệ thống dựa vào hồ sơ dữ liệu D3. Phiếu 

chi để lấy chi tiết chi. Hệ thống hiển thị kết quả sau. Hồ sơ thu được là D7. Báo 

cáo. 

 

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

2.3.1. Mô hình liên kết các thực thể ER 

a) Liệt kê, chính xác hóa, chọn lọc thông tin 
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Tên chính xác của các chỉ 

mục đặc trƣng 

Tên viết gọn các 

đặc trƣng 

Đánh dấu đặc 

trƣng ở mỗi bƣớc 

(1) (2) (3) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC     

Số phiếu đăng ký Số ĐK   * 

Họ và tên Tên HV  *  

Ngày sinh Ngày sinh  *  

Số điện thoại Sđt  *  

Địa chỉ Địa chỉ  *  

Lớp đăng ký Tên lớp  *  

Ngày đăng ký Ngày đk   * 

Trạng thái Trạng thái lớp  *  

Học phí Học phí  *  

Ký nhận Tên NV  *  

PHIẾU THU     

Số phiếu thu Số PT   * 

Họ và tên Tên HV  *  

Lớp Tên lớp  *  

Số tiền Số tiền   * 

Ngày thu Ngày thu   * 

Lý do thu Tên DV  *  

Trạng thái thu Trạng thái thu   * 

Thu lần này Thu lần này   * 

Còn nợ Nợ *   

Người thu Tên NV  *  

PHIẾU CHI     

Số phiếu chi Số PC   * 

Người chi Tên NV  *  

Người được chi Tên NV  *  

Lý do chi Tên DV  *  

Số tiền Số tiền   * 

Ngày chi Ngày chi   * 
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b) Xác định thực thể thuộc tính và định danh 

Thuộc tính tên 

 gọi tìm đƣợc 

Thực thể  

tƣơng ứng 

Thuộc tính của 

thực thể 
Định danh 

Tên học viên HỌC VIÊN 

Mã HV 

Tên HV 

Ngày sinh 

Địa chỉ 

SĐT 

Thêm vào 

Tên giảng viên GIẢNG VIÊN 
Mã GV 

Tên GV 

Thêm vào 

Tên nhân viên NHÂN VIÊN 
Mã NV 

Tên NV 

Thêm vào 

Tên lớp LỚP 

Mã lớp 

Tên lớp 

Học phí 

Trạng thái lớp 

Thêm vào 

Tên dịch vụ DỊCH VỤ 

Mã DV 

Tên DV 

Giá tiền 

Thêm vào 

 

c) Xác định các mối quan hệ và thuộc tính 

 Các động từ tìm được đăng ký, thu, chi 

Bảng 2.1: Hỏi và trả lời cho động từ “đăng ký”. 

Câu hỏi cho động từ “đăng ký” 
Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai đăng ký? HỌC VIÊN  

Đăng ký với ai? NHÂN VIÊN  

Đăng ký học ở đâu? LỚP  

Đăng ký bằng cách nào?  Số ĐK 

Đăng ký khi nào?  Ngày đk 
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Bảng 2.2: Hỏi và trả lời cho động từ “thu”. 

Câu hỏi cho động từ “thu” 
Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai thu? NHÂN VIÊN  

Thu của ai? HỌC VIÊN  

Vì sao thu? DỊCH VỤ  

Thu bằng cách nào?  Số PT 

Tình trạng thu?  Trạng thái thu 

Thu khi nào?  Ngày thu 

Phải thu bao nhiêu?  Số tiền 

Thu trước bao nhiêu?  Thu lần này 

Bảng 2.3: Hỏi và trả lời cho động từ “chi”. 

Câu hỏi cho động từ “chi” 
Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

Ai chi? NHÂN VIÊN  

Chi cho ai? GIẢNG VIÊN  

Vì sao chi DỊCH VỤ  

Chi bằng cách nào?  Số PC 

Chi khi nào?  Ngày chi 

Chi bao nhiêu?  Số tiền 

 Xét mối quan hệ phụ thuộc, sở hữu 

Bảng 2.4: Mối quan hệ phụ thuộc sở hữu 

Mối quan hệ Thực thể tham gia Thuộc tính 

Dạy GIẢNG VIÊN, LỚP  

 

  



Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

Sinh viên: Lê Đỗ Minh Hùng - Lớp CT1701 - Ngành Công nghệ thông tin  41 

Vẽ biểu đồ, xác định các bản số thực thể 

 Các kiểu thực thể 

 

Hình 2.10 Các kiểu thực thể. 
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 Mối quan hệ các thực thể và quan hệ phụ thuộc sở hữu 

 

Hình 2.11 Mối quan của các thực thể và phụ thuộc sở hữu. 
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 Mô hình ER 

 

Hình 2.12 Mô hình ER. 

 

2.3.2 Mô hình quan hệ 

a) Bước 1: Áp dụng thuật toán chuyển mô hình quan hệ E-R thành các quan hệ 

sau: 

* Biểu diễn thực thể 

 

 

 HỌC VIÊN (Mã HV, Tên HV, Địa chỉ, SĐT, Ngày sinh). 

 

HỌC VIÊN 
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GIẢNG VIÊN (Mã GV, Tên GV). 

 

 

 

NHÂN VIÊN (Mã NV, Tên NV). 

 

 

 

LỚP (Mã lớp, Tên lớp, giá tiền, trạng thái lớp, Mã GV). 

 

 

 

DỊCH VỤ (Mã DV, Tên DV, Giá tiền) 

* Biểu diễn các mối quan hệ 

 

 

 

HỌC VIÊN đăng ký LỚP  (Số ĐK, Mã HV, Mã lớp, Mã NV, Ngày đăng ký, ) 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN thu phí DỊCH VỤ của HỌC VIÊN (Số PT, Mã HV, Mã DV, Mã 

NV, Ngày thu, Số tiền, Thu lần này, Trạng thái thu) 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN chi phí DỊCH VỤ, chi lương cho NHÂN VIÊN và chi lương cho 

GIẢNG VIÊN ( Số PC, Mã NV, Mã GV, Mã DV, Ngày chi, Số tiền) 

 

NHÂN VIÊN 

Thu 

Chi 

Đăng ký 

GIẢNG VIÊN 

LỚP 

DỊCH VỤ 
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b) Mô hình quan hệ 

 

Hình 2.13 Mô hình quan hệ. 

 

2.3.3 Các bảng dữ liệu vật lý 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 
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a) Bảng HOC VIEN dùng để lưu trữ thông tin của giảng viên 

b) Bảng GIANG VIEN dùng để lưu trữ thông tin của giảng viên 

 

c) Bảng NHAN VIEN dùng để lưu trữ thông tin của nhân viên 

 

d) Bảng DICH VU dùng để lưu trữ thông tin dịch vụ 

 

e) Bảng LOP dùng để lưu trữ thông tin của lớp học 

1 Ma HV Xâu ký tự 11 PK, Mã học viên 

2 Ten HV Xâu ký tự 50 Họ tên học viên 

3 Dia chi Xâu ký tự 200 Địa chỉ 

4 Sdt Xâu ký tự 11 Số điện thoại 

5 Ngay sinh Xâu ký tự 10 Ngày sinh 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Ma GV Xâu ký tự 11 
PK, Mã giảng 

viên 

2 Ten GV Xâu ký tự 50 Tên giảng viên 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Ma NV Xâu ký tự 11 
PK, Mã nhân 

viên 

2 Ten NV Xâu ký tự 50 Tên nhân viên 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Ma DV Xâu ký tự 11 PK, Mã dịch vụ 

2 Ten DV Xâu ký tự 50 Tên dịch vụ 

3 Gia tien Số 11 Giá tiền 
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f) Bảng PHIEU DANG KY dùng để lưu trữ thông tin đăng ký học 

g) Bảng PHIEU CHI dùng để lưu trữ thông tin chi tiền. 

 

  

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 Ma Lop Xâu ký tự 11 PK, Mã dịch vụ 

2 Ten lop Xâu ký tự 50 Tên dịch vụ 

3 Gia tien Số 11 Giá tiền 

4 Trang thai lop Xâu ký tự 50 Trạng thái lớp 

5 Ma GV Xâu ký tự 11 FK, Mã giảng viên 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 So DK Xâu ký tự 11 PK, Số đăng ký 

2 Ma HV Xâu ký tự 11 
FK, Mã học 

viên 

3 Ma NV Xâu ký tự 11 
FK, Mã nhân 

viên 

4 Ngay DK Xâu ký tự 10 Ngày đăng ký 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 So PC Xâu ký tự 11 PK, Số phiếu chi 

2 Ma GV Xâu ký tự 11 FK, Mã học viên 

3 Ma NV Xâu ký tự 11 FK, Mã nhân viên 

4 Ngay chi Xâu ký tự 10 Ngày đăng ký 

5 So tien Số 11 Số tiền 
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h) Bảng PHIEU THU dùng để lưu trữ thông tin chi thu tiền. 

 

 

2.4. Thiết kế giao diện 

2.4.1 Giao diện cập nhật dữ liệu 

 

Hình 2.13 Thiết kế giao diện cập nhật thông tin học viên. 

STT Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú 

1 So PT Xâu ký tự 11 PK, Số phiếu thu 

2 Ma HV Xâu ký tự 11 FK, Mã học viên 

3 Ma DV Xâu ký tự 11 FK, Mã dịch vụ 

4 Ma NV Xâu ký tự 11 FK, Mã nhân viên 

5 Ngay thu Xâu ký tự 10 Ngày thu 

6 So tien Số 11 Số tiền 

7 Thu lan nay Số 11 Thu lần này 

8 Trang thai thu Xâu ký tự 50 Trạng thái thu 



Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

Sinh viên: Lê Đỗ Minh Hùng - Lớp CT1701 - Ngành Công nghệ thông tin  49 

 

Hình 2.14 Thiết kế giao quản cập nhật thông tin giảng viên và nhân viên. 
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Hình 2.15 Thiết kế giao cập nhật thông tin dịch vụ và lớp. 
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Giao diện quản lý thu phí 

 

Hình 2.16 Thiết kế giao quản lý thu tiền. 

 

Giao diện quản lý chi tiền 

 

Hình 2.17 Thiết kế giao quản lý chi tiền. 
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CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 

3.1. Giới thiệu về hệ thống chƣơng trình  

3.1.1. Môi trƣờng cài đặt  

- Hệ điều hành: Window 8.1  

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MYSQL  

- Ngôn ngữ lập trình: PHP 5.4 

3.1.2. Các hệ thống con 

- Cập nhật các thông tin: học viên, giảng viên, nhân viên, lớp, dịch vụ 

- Tạo các mẫu văn bản phiếu thu, phiếu chi  

3.1.3. Các chức năng chính của mỗi hệ con  

a) Cập nhật thông tin  

Thêm, Sửa, Xóa các thông tin học viên, nhân viên, giảng viên, lớp, dịch vụ 

b) Tạo các mẫu văn bản  

Thực hiện tạo, sửa, xóa phiếu thu, phiếu chi. 

3.2. Giao diện chƣơng trình 

3.2.1. Giao diện trang chủ 

 

Hình 3.1 Giao diện trang chủ. 
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3.2.2. Giao diện đăng ký học của học viên 

a) Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng học viên 

 

Hình 3.2 Giao diện nhập thông tin học viên. 

b) Giao diện sửa thông tin học viên 

 

Hình 3.3 Giao diện sửa thông tin học viên. 
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3.2.3. Giao diện thông tin của giảng viên 

a) Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng giảng viên

 

Hình 3.4 Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng giảng viên. 

b) Giao diện sửa thông tin giảng viên

 

Hình 3.5 Giao diện sửa thông tin giảng viên. 
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3.2.4. Giao diện thông tin của lớp học 

a) Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng lớp học

 

Hình 3.6 Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng lớp học. 

 

b) Giao diện sửa thông tin lớp

 

Hình 3.7 Giao diện sửa thông tin bảng lớp học. 
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3.2.5. Giao diện thông tin hồ sơ dịch vụ 

a) Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng dịch vụ

 

Hình 3.8 Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng lớp học. 

 

b) Giao diện sửa thông tin dịch vụ

 

Hình 3.9 Giao diện sửa thông tin bảng dịch vụ. 
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3.2.6. Giao diện thông tin dữ liệu bảng nhân viên. 

a) Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng nhân viên

 

Hình 3.10 Giao diện nhập thông tin dữ liệu bảng nhân viên. 

 

b) Giao diện sửa thông tin nhân viên

 

Hình 3.11 Giao diện sửa thông tin bảng dịch vụ. 
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3.2.7. Giao diện quản lý thu phí 

a) Giao diện tạo quản lý thu phí 

 

Hình 3.12 Giao diện quản lý thu phí. 

Giao diện sửa thông tin thu 

 

Hình 3.13 Giao diện quản lý chi tiền. 
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3.2.8. Giao diện quản lý chi tiền 

a) Giao diện quản lý chi tiền 

 

Hình 3.14 Giao diện nhập thông tin phiếu chi. 

 

b) Giao diện sửa thông tin chi tiền

 

Hình 3.15 Giao diện sửa thông tin chi tiền. 

3.2.9. Giao diện quản lý đăng ký 

a) Giao diện quản lý đăng ký 
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Hình 3.16 Giao diện nhập thông tin đăng ký. 

 

b) Giao diện sửa thông tin đăng ký

 

Hình 3.17 Giao diện sửa thông tin đăng ký. 
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KẾT LUẬN 

1.     Đồ án giải quyết đƣợc những vấn đề gì? 

Trong đồ án này, em đã vận dụng kiến thức đã được các thầy cô trang bị để 

hoàn thành đồ án. Phát biểu và mô tả được nghiệp vụ bài toán, biểu diễn các 

nghiệp vụ bài toán bằng các sơ đồ tiến trình nghiệp vụ, phân tích thiết kế bài 

toán một cách đầy đủ bằng phương pháp hướng cấu trúc, thiết kế được cơ sở dữ 

liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu và thiết kế được các giao diện các chức năng của 

bài toán. Hệ thống quản lý thu chi đã giải quyết được các nhu cầu thu và chi của 

trung tâm ở mức đơn giản và là một chức năng quan trọng trong Hệ thống quản 

lý trung tâm ngoại ngữ. 

2.     Phƣơng hƣớng phát triển tiếp theo? 

Trong thời gian tới, em sẽ phát triển thêm các chức năng của Hệ thống 

quản lý trung tâm ngoại ngữ như hoàn thiện hơn chức năng thu chi và gửi báo 

cáo, hoàn thiện bảo mật hệ thống, phát triển chức năng thành viên để giúp học 

viên quan tâm đến trung tâm có thể tìm hiểu và đăng ký học từ xa. 
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